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HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN
THAM GIA VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ  NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 02/TB-UBND, ngày 10/10/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2024)

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Giới
tính Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Hộ khẩu thường trú
Trình độ đào tạo Vị trí dự

 tuyển
Đơn vị dự

tuyển
Đối tượng

ưu tiên Ghi chúHọc
vấn Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học

I CHỨC DANH VĂN HÓA - XÃ HỘI XÃ TÊ XĂNG

1
Lê Văn Hải
02-02-1998

(SĐT: 0378229327)
Nam Kinh Không Phù Cát, Cát Nhơn, Bình

Định

221 Phan Đình Phùng, tổ
02, phường Ngô Mây, TP.
Kon Tum, tỉnh Kon Tum

12/12 Cao đẳng Công
tác xã hội Tiếng Anh B Ứng dụng

CNTT cơ bản
Văn hóa-Xã

hội
UBND xã Tê

Xăng

2
Y Quỳnh Trang

08-11-1999
(SĐT:0384899490)

Nữ Xơ Đăng Không Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon
Tum

Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh

Kon Tum
12/12 Cử nhân Văn

hóa-Du lịch Tiếng Anh B1 Ứng dụng
CNTT cơ bản

Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Người dân
tộc thiểu số

3
 Lê Thị Trinh
20-02-2000

(SĐT: 0357508026)
Nữ Kinh Không Lý Học, Vĩnh Bảo, TP. Hải

Phòng
Thôn Mô Pành, xã Đăk Rơ
Ông, huyện Tu Mơ Rông 12/12 Cử nhân Quản

lý nhà nước
Ứng dụng

CNTT cơ bản
Văn hóa-Xã

hội
UBND xã Tê

Xăng
Người dân
tộc thiểu số

4
A Huấn

25-05-1998
(SĐT: 0326586177)

Nam Xơ Đăng Không Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon
Tum

Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh

Kon Tum
12/12 Cao đẳng Công

tác xã hội Tiếng anh B Ứng dụng
CNTT cơ bản

Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Người dân
tộc thiểu số

5
A Hem

27-12-1996
(SĐT: 0977723571)

Nam Xơ Đăng Không Đăk Sao, Tu Mơ Rông,
Kon Tum

Thôn Kon Hia 3, xã Đăk
Rơ Ông, huyện Tu Mơ

Rông
12/12 Cử nhân Công

tác xã hội Tiếng anh B Tin học A Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Người dân
tộc thiểu số

6
Hà Hồng Dương

06-02-1999
(SĐT: 0333855210)

Nữ Ca dong Không  Sơn Giang, Sơn Hà, Quãng
Ngãi

Tổ Trấn Dương, Thị trấn
Trà My, huyện Bắc Trà
My, Tỉnh Quảng Nam

12/12 Cử nhân Quản
lý nhà nước

Ứng dụng
CNTT nâng

cao

Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Người dân
tộc thiểu số

7
Y Phia

20-10-1994
(SĐT:0333778188)

Nữ Xơ Đăng Không Đăk Sao, Tu Mơ Rông,
Kon Tum

Thôn Năng Lớn 3, xã Đăk
Sao, huyện Tu Mơ Rông,

tỉnh Kon Tum
12/12 Cử nhân Nhân

học Tiếng anh B Tin học ứng
dụng A

Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Người dân
tộc thiểu số

8
Y Thông

17-12-1997
(SĐT: 0337765067)

Nữ Xơ Đăng Không Đăk Sao, Tu Mơ Rông,
Kon Tum

Thôn Đăk Giá, xã Đăk Sao,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh

Kon Tum
12/12 Cử nhân Quản

lý nhà nước Tiếng anh B1 Tin học A Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Người dân
tộc thiểu số

9
A Tân

08-10-1998
(SĐT: 0396951598)

Nam Xơ Đăng Không Măng Bút, Kon Plông, Kon
Tum

Thôn Đăk Dắk, xã Măng
Bút, huyện Kon Plông, tỉnh

Kon Tum
12/12 Cử nhân Quản

lý nhà nước
Tiếng Anh bậc

3

Ứng dụng
CNTT nâng

cao

Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Người dân
tộc thiểu số

10
Y Nguyệt
24-5-1999

(SĐT: 0362256164)
Nữ Xơ Đăng Công

giáo
Đăk Trăm, Đăk Tô, Kon

Tum

Thôn Tê Pên, xã Đăk
Trăm, huyện Đăk Tô, tỉnh

Kon Tum
12/12 Cử nhân Quản

lý nhà nước B1 Ứng dụng
CNTT cơ bản

Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Người dân
tộc thiểu số

11
Vũ Thị Hồng Hạnh

28-7-1989
(SĐT: 0362235513)

Nữ Kinh Không Hoàng Tây, Kim Bảng, Hà
Nam

Khối 5, Thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum
12/12 Cử nhân xã hội

học Tiếng anh B Tin học ứng
dụng A

Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Người hoạt
động bán

chuyên trách
cấp xã từ đủ
24 tháng trở

lên

12
Đặng Văn Út Tám

10-12-1993
(SĐT: 0393016246)

Nam Kinh Không Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình
Định

Thôn Phú Ninh Đồng, xã
Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ,

tỉnh Bình Định
12/12 Cử nhân Quản

lý nhà nước
Tin học ứng

dụng B Tiếng anh B Văn hóa-Xã
hội

UBND xã Tê
Xăng

Con thương
binh hạng

3/4

II CHỨC DANH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN XÃ NGỌK YÊU

1
Nguyễn Thị Viết Như

16-10-1994
(SĐT: 0984545457)

Nữ Kinh Không Hà Đông, Hà Nội Khối 6, T.T Đăk Tô, huyện
Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum 12/12

Cao Đẳng Kế
toán Doanh

nghiệp
Tiếng Anh B Tin học B Taì chính-

Kế toán
UBND xã
Ngọk Yêu

2
Ngô Trần Hùng

10/11/1992
(SĐT: 0931631979)

Nam Kinh Không Thị trấn Đăk Tô, huyện
Đăk Tô, tỉnh Kon Tum

Khối 5, T.T Đăk Tô, huyện
Đăk Tô, Tỉnh Kon Tum 12/12 Cử nhân kế

toán
Taì chính-
Kế toán

UBND xã
Ngọk Yêu

III CHỨC DANH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN XÃ ĐĂK NA

1
 Trần Bảo Đường Châu

08/3/1991
(SĐT: 0777881878)

Nữ Kinh Không Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình
Định

98 Lê Lai, phường Trường
Chinh, TP Kon Tum. Tỉnh

Kon Tum
121/12

Đại học Tài
chính doanh

nghiệp
Tiếng anh Tin học B Tài chính -

Kế toán
UBND xã Đăk

Na

2
Phạm Văn Kiên

11-8-1979
(SĐT: 0397223687)

Nam Kinh Không Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

404/11/25 Lê Hồng Phong,
phường Phước Long, TP
Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

12/12
Đại học Tài
chính doanh

nghiệp

Tài chính -
Kế toán

UBND xã Đăk
Na

IV CHỨC DANH TƯ PHÁP - HỘ TỊCH XÃ ĐĂK HÀ

1
Lâm Thị Thảo Nhi

16-7-1997
(SĐT: 0855531567)

Nữ Kinh Không Phù Mỹ, Bình Định
Thôn 3, xã Diên Bình,

huyện Đăk Tô, tỉnh Kon
Tum

12/12 Cử nhân Luật Tiếng Anh Ứng dụng
CNTT cơ bản

Tư pháp -
Hộ tịch

UBND xã Đăk
Hà
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2
Tô Thị Lan Hương

17-9-2002
(SĐT: 0917078480)

Nữ Kinh Không Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Khối 8, Thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum
12/12 Cử nhân Luật

Kinh tế Tiếng Anh Ứng dụng
CNTT cơ bản

Tư pháp -
Hộ tịch

UBND xã Đăk
Hà

V CHỨC DANH TƯ PHÁP- HỘ TỊCH XÃ NGỌK LÂY

1
Vũ Xuân Thắng

04-3-1993
(0967186446)

Nam Kinh Không Phường Định Đán, TP. Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Số 17, ngách 03, ngõ 620,
đường Quang Trung, tổ dân
phố 4, Phường Định Đán,

TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên

12/12 Cử nhân Luật Tư pháp -
Hộ tịch

UBND xã
Ngọk Lây

2
Nguyễn Ka Lâm

10-12-1994
(0333406751)

Nam Xơ Đăng Không Huyện Triệu Phong, tỉnh
Quảng Trị

Hẻm 300, đường Phan
Đình Phùng, tổ 02, phường

Ngô Mây, TP Kon Tum,
tỉnh Kon Tum

12/12 Cử nhân Luật Ứng dụng
CNTT cơ bản

Tư pháp -
Hộ tịch

UBND xã
Ngọk Lây

Người dân
tộc thiểu số

3
Quách Văn Huỳnh

01/8/1995
(SĐT: 0356178429)

Nam Mường Không Định Cư, Lạc Sơn, Hòa
Bình

Khối 5, thị trấn Đăk Tô,
huyện Đăk Tô, tỉnh Kon

Tum
12/12 Trung cấp Luật Tư pháp -

Hộ tịch
UBND xã
Ngọk Lây

Người dân
tộc thiểu số

4
Y Chi

19/02/2000
(SĐT: 0386244801)

Nữ Xơ Đăng Không Ngọk Yêu, Tu Mơ Rông,
Kon Tum

Thôn Tam Rin, xã Ngọk
Yêu, huyện Tu Mơ Rông,

tỉnh Kon Tum
12/12 Cử nhân Luật

Kinh tế
Ứng dụng

CNTT cơ bản
Tư pháp -
Hộ tịch

UBND xã
Ngọk Lây

Người dân
tộc thiểu số

5
A Nhật Linh
05-5-2002

(SĐT: 0375716637)
Nam Xơ Đăng Không Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Kon

Tum

Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh

Kon Tum
12/12 Cử nhân Luật Tiếng anh bậc 3 Ứng dụng

CNTT cơ bản
Tư pháp -
Hộ tịch

UBND xã
Ngọk Lây

Người dân
tộc thiểu số

VI CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK HÀ

1
A Ly

10-8-1986
(SĐT: 0358186561)

Nam Xơ Đăng Không Ngọc Tụ, Đăk Tô, Kon
Tum

Thôn Mô Pả, xã Đăk Hà,
huyện Tu Mơ Rông, tỉnh

Kon Tum
12/12

Trung cấp
chuyên nghiệp
ngành Quân sự

cơ sở

Chỉ huy
Trưởng Ban

CHQS xã

UBND xã Đăk
Hà

Người dân
tộc thiểu số

VII CHỨC DANH CHỈ HUY TRƯỞNG BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK RƠ ÔNG

1
Vi Văn Thiệu

09/9/1985
(SĐT: 0335627262)

Nam Thái Không Xã Sơn Điện, huyện Quan
Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Thôn Mô Pành, xã Đăk Rơ
Ông, huyện Tu Mơ Rông 12/12 Trung cấp

Quân sự cơ sở

Chỉ huy
Trưởng Ban

CHQS xã

UBND xã Đăk
Rơ Ông

Người dân
tộc thiểu số

Danh sách  gồm 25 người

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm sinh

Giới
tính Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Hộ khẩu thường trú
Trình độ đào tạo Vị trí dự

 tuyển
Đơn vị dự

tuyển
Đối tượng

ưu tiên Ghi chúHọc
vấn Chuyên môn Ngoại ngữ Tin học
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